
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

213407-3 Vòng đệm-o 26 3901 Plate Joiner 003 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 4100NB C�tter 036-2 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 4100NH Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

023 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 5600NB Circ�lar Saw 014-2 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 BHR202 Cordless Combination Hammer 065 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 BHR241 Cordless Combination Hammer 065 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 BPJ180 Cordless Plate Joiner 010-1 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 BTW450 Cordless Impact Wrench 028 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 DHR202 Cordless Combination Hammer 065 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 DHR241 Cordless Combination Hammer 065 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 DPJ180 Máy Ghép Mộng Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

010-1 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 DTW450 Cordless Impact Wrench 028 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 DTWA140 Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

017 2

213407-3 Vòng đệm-o 26 DTWA190 Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

017 2

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR007G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

061 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2230 Rotary Hammer 058 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2300 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

070 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2460 Rotary Hammer 058 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2460F Rotary Hammer 058 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2470 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

058 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2470F Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

058 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2470FT Rotary Hammer 058 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2470T Rotary Hammer 058 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2475 Combination Hammer 058 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2600 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

070 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2601 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

070 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2610 Combination Hammer 070 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2610T Combination Hammer 070 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2611F Combination Hammer 070 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2611FT Combination Hammer 070 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2630 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

070 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2630T Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

070 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2631F Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

070 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2631FT Combination Hammer 070 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2650 Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

073 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2651 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Kết Hợp Lọc B
ụi Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

073 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2651T Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

073 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2652 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 

073 1



Cơ Điện

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2653 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

073 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2653T Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

073 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2661 Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

073 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2663 Combination Hammer With Self D�st Collect
ion

073 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2670 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

051 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR2670FT Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

062 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR4501C Rotary Hammer 047 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 HR4511C Rotary Hammer 047 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 LS0810 Miter Saw 002 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 M8700 Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

070 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 M8701 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

070 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 MT870 Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

070 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 MT871 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

070 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 MT964 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

009 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 MT966 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

009 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 MT967 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

009 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 MT969 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

009 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 MT970 Máy mài góc 009 1

213407-3 Vòng đệm-o 26 MT971 Máy mài góc 009 1
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